Sử dụng BranchCache trong Windows 7

BranchCache là một công cụ mạng được tích hợp trong Windows 7 và Windows Server 2008. Công cụ này hoạt động như một proxy, theo đó nó chỉ hoạt động khi được người dùng máy trạm yêu cầu. 

BranchCache rất hữu dụng trong trường hợp kết nối từ văn phòng chi nhánh trở lại trụ sở chính rất chậm. Mọi quá trình tải diễn ra với tốc độ thấp do vấn đề về kết nối băng thông. BranchCache được thiết kế để hỗ trợ cho quá trình hoạt động của các văn phòng chi nhánh này.

Phương pháp vận hành của BranchCache

BranchCache làm việc theo hai cơ chế, Hosted Cache (lưu trữ tập trung) và Distributed Cache (lưu trữ phân tán). Trong chế độ Hosted Cache, một máy chủ Windows Server 2008 được đặt tại văn phòng chi nhánh sẽ chứa những file được lưu trữ. Còn trong chế độ Distributed, một máy chủ tại văn phòng chi nhánh là không cần thiết, thay vào đó các bản copy của file được lưu trữ trực tiếp vào máy tính tại văn phòng chi nhánh.


Hình 1: Mô hình hoạt động của BranchCache.

Khi BranchCache được kích hoạt, nếu có yêu cầu dữ liệu được gửi qua mạng, một bản sao của dữ liệu hay file sẽ được tải từ trang Web nội bộ hay một máy chủ file sau đó nó sẽ được lưu cục bộ trong văn phòng chi nhánh. Khi người dùng khác trong văn phòng chi nhánh cũng yêu cầu file này, thì người dùng đó sẽ có thể truy cập và dữ liệu này ngay lập tức khi nó được tải về từ vùng lưu trữ cục bộ thay vì phải tải từ trụ sở chính với kết nối băng thông có tốc độ hạn chế.

BranchCache chỉ lấy dữ liệu từ trụ sở chính khi có yêu cầu. Bởi vì nó vận hành như một bộ nhớ thụ động nên nó chiếm dụng ít băng thông giữa trụ sở chính và văn phòng chi nhánh. BranchCache chỉ lưu trữ những yêu cầu đọc, do đó nó không bao giờ can thiệp vào tiến trình lưu file của người dùng. BranchCache (và các máy chủ file với Server Messaging Block – SMB) hỗ trợ cả HTTP và HTTPS. Ngoài ra nó còn làm việc với nhiều công cụ bảo mật mạng như Secure Sockets Layer (SSL), SMB Signing và Internet Protocol Security (IPSec).

Cấu hình BranchCache

BrachCache yêu cầu chúng ta sử dụng máy trạm Windows 7 và máy chủ Windows Server 2008 R2.

Chúng ta có thể sử dụng các cài đặt trong Group Policy hoặc công cụ dạng dòng lệnh netsh để thực hiện các tác vụ cấu hình trên máy trạm branchCache, bao gồm:


· Kích hoạt BranchCache
 

· Lựa chọn một trong hai chế độ: Distributed Cache hoặc Hosted Cache.
 

· Nếu sử dụng chế Distributed Cache, chúng ta cần chỉ định kích thước cho vùng lưu trữ đệm của các máy trạm. BrachCache có thể sử dụng lên tới 5% dung lượng ổ cứng dành cho vùng nhớ đệm.
 

· Nếu sử dụng chế độ Hosted Cache, chúng ta phải chỉ định vị trí Hosted Cache sẽ lưu trữ xuống.

Cấu hình máy chủ Windows Server 2008 R2

BranchCache phải được cài đặt trên máy chủ Windows Server 2008 R2. Chúng ta sẽ phải cài đặt BranchCache sử dụng Server Manager để có thể cấu hình một máy chủ Web hay một máy chủ ứng dụng hiện đang sử dụng giao thức Background Intelligent Transfer Service (BITS).

Ngoài ra chúng ta phải cài đặt BranchCache cho công cụ Network Files, sau đó cấu hình máy chủ sử dụng Group Policy để cấu hình một máy chủ file vận hành cùng với BranchCache. Để hệ thống Windows Server 2008 R2 hoạt động như một máy trạm BranchCache, trước tiên chúng ta phải cài BranchCache sau đó thực hiện theo các bước cấu hình cho máy trạm.

Cài đặt BranchCache

1. Vào Start | All Programs | Administrative Tools | Server Manager. Trong Server Manager, phải chuột lên node Features chọn Add Features.

2. Sau đó wizard Add Features sẽ khởi chạy, lựa chọn BranchCache rồi nhấn Next.
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Hình 2: Cài đặt BranchCache.

3. Trên trang Confirm Installation Selections, nhấn Install.

4. Trên trang Installation Results, xác nhận rằng BranchCache đã được cài đặt thành công rồi nhấn Close.







Cấu hình máy chủ file sử dụng BranchCache


BranchCache cho dịch vụ Network Files của máy chủ chức năng File Services cần được cài đặt trước khi chúng ta có thể kích hoạt BranchCache cho mọi chia sẻ file. Sau khi chúng ta đã hoàn thành cài đặt BranchCache cho dịch vụ Network Files, sử dụng Group Policy Management Console để kích hoạt BranchCace trên máy chủ này. Chúng ta có thể kích hoạt BranchCache cho mọi chia sẻ trên một máy chủ file hay chỉ những chia sẻ được lựa chọn.

BranchCache dành cho Network Files là một dịch vụ của máy chủ chức năng File Services. Sử dụng wizard Add Roles của Server Manager để cài đặt Role File Services và BranchCache cho dịch vụ Network Files.
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Hình 3: Cài đặt Role File Services và BranchCache cho dịch vụ Network Files.

Sử dụng Group Policy cấu hình BranchCache


Để cấu hình BranchCache bằng Group Policy chúng ta cần thực hiện các thao tác sau:

1. Mở Group Policy Management Console. Vào Start | All Programs | Administrative Tools | Group Policy Management Console.

2. Lựa chọn miền trong đó chúng ta sẽ áp dụng đối tượng của Group Policy hay lựa chọn Local Computer Policy.

3. Trong menu Actions chọn New để tạo đối tượng Group Policy mới (GPO).

4. Lựa chọn tên cho GPO mới này rồi nhấn OK.

5. Phải chuột lên GPO vừa tạo chọn Edit.

6. Vào Computer Configuration | Policies | Administrative Templates | Network, rồi chọn tiếp Lanman Server.

7. Click đúp vào Hash Publication for BranchCache. Trong hộp thoại xuất hiện chọn tùy chọn Enabled. Trong vùng tùy chọn, lựa chọn một trong những Hash publication actions (hành động tạo hash) sau:

· Allow hash publication for all file shares (Cho phép Hash Publication cho mọi chia sẻ file).
 

· Allow hash publication for file shares tagged with “BranchCache support (Cho phép Hash Publication cho các file chia sẻ với hỗ trợ BranchCache).
 

· Disallow hash publication on all file shares (Chặn Hash Publication trên mọi chia sẻ file).
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Hình 4: Cấu hình BranchCache bằng Group Policy.

Cấu hình máy trạm


Khi máy chủ Windows Server 2008 đã được cấu hình chúng ta phải kích hoạt BranchCache trên máy trạm. Mặc định, BranchCache bị tắt bỏ trên các máy trạm. Thực hiện các thao tác sau:

1. Vào menu Start | Computer Management.

2. Khi cưa sổ Computer Mnanagement xuất hiện, trong bảng bên trái lựa chọn mục Services and Applications.

3. Trong bảng bên phải click đúp vào Services, sau đó tìm đến BranchCache, mở cửa sổ thuộc tính của dịch vụ này rồi thay đổi chế độ khởi động cho nó thành Automatic trong trường Startup type. Sau đó nhấn Ok rồi khởi chạy dịch vụ BranchCache.
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Hình 5: Hộp thoại thuộc tính của dịch vụ BranchCache.
Giờ đây dịch vụ BranchCache đã vận hành, nó sẽ làm việc với máy chủ lưu trữ để truyền dữ liệu tới các máy trạm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

